
TRÖÔØNG THPT DI LINH

Thứ T 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 10A9 10A10 10A11 10A4,5,6,7,8

1 Hồng Nhâm Hợp Oanh L Tú V Thúy T Hậu Huế Loan Hưng Thảo Trường Hà Thanh Uyên Hạnh Hải Anh Thơ T Thu A Quốc Liêng Linh TC

HAI 2 Hải Nhâm Ngọc Oanh L Tú V Thúy T Liêng Thanh Hồng Hưng Thảo Trường Hà Huệ B Uyên Hạnh Hợp Anh Hoàng An Tú CD Hiền Linh TC

3 Thu A Nhâm Ngọc Minh Oanh S Thúy T Liêng Thanh Loan Hưng Tú CD An Lụa Huệ B Quốc Vân A Huệ A Anh Thơ T Hoàng Hiền Huế Linh TC

4 Ngọc Huy Hợp Anh Hoàng Tú CD Hậu Doan Loan Hiền Huệ A Uyên An Trường Lụa Bình Minh Thu B Thơ T Vân A Quốc Vân V Linh TC

5 Ngọc Huy Hợp Anh Hoàng Nhâm Hậu Doan Tú CD Oanh S Huệ A Lụa Trường Minh Bình Huệ B An Thu B Hiền Vân A Quốc Vân V

1 Oanh L Huy Lụa Vân V Diễm Nhâm Hiền Doan Ngọc Phượng Yến Huế Hậu Điểm Quốc Linh QP Minh Thu B Bích An Tú CD Liêng Toản Quý Hưng

BA 2 Oanh L Linh QP Lụa Vân V Thủy S Nhâm Quân Hùng Ngọc Oanh S Yến Huế Hậu Điểm Quốc Hạnh An Thu B Bích Hiền Phượng Liêng Toản Quý Hưng

3 Thu A Phượng Hạnh Minh Thơ T Đạt Liêng Tú CD Huệ B Oanh S Mai Anh An Tùng Quân Thủy S Hải Hiền Sang Bích Viel Linh QP Toản Thu B Doan

4 Phượng Tuyến Quân Minh Thơ T Quý Hùng Luyến Phương Huệ B Sang Anh Hạnh Tùng Lụa Thu A Huệ A Tú CD Thanh Vân V Viel Hiền Toản Thu B Doan

5 Minh Hải Tuyến Đạt Oanh S Quý Hùng Phương Luyến Huệ B Sang An Mai Thủy S Lụa Thu A Huệ A Tú CD Thanh Vân V Quân Thơ T

1 Hồng Hải Hợp Tùng Diễm Mai Hà Hùng Quân Hoàng Yến Lụa Thơ A Trường Bình Huệ B Điểm Bích Huệ A Thu A Hiền Tú CD Thủy V Quang Thúy T Vân A

TƯ 2 Hồng Phượng Tuyến Tùng Diễm Hà Doan Hùng Thúy S Hoàng Yến Lụa Quân Linh QP Mai Huệ B Điểm Bích Huệ A Thu A Thơ A Tú CD Thủy V Quang Thúy T Vân A

3 Phượng Tuyến Hải Đạt Thương Hùng Doan Thúy S Hồng Hợp Nhi Trường Hà Huệ B ThủyS Bình Quân Huệ A Hoàng Hiền Vân V Điểm Yến Thơ A

4 Quân Quang Thúy S Linh QP Thương Hùng Hiền Doan Hồng Nhi Tú CD Trường Hạnh Minh Thủy S Mai Hải Huệ A Phượng Hoàng Vân V Điểm Yến Thơ A

5 Minh Quang Hạnh Thúy S Thủy S Đạt Mai Tú CD Huệ B Phượng Hiền

1 Tú V Thủy V Quốc Hùng Thơ T Quý Doan Thúy S Tú CD Huệ B Mai Huế Lụa Trường Hồng Điểm Tùng Hiền Quân Thu A Bích Vân V Toản T Anh

NĂM 2 Tú V Thủy V Quốc Hùng Thơ T Quý Doan Linh QP Thúy S Huệ B Quân Huế Lụa Thủy S Hồng Điểm Tùng Sang Huệ A Thu A Bích Vân V Toản T Anh

3 Hồng Tuyến Lụa Vân V Thủy S Mai Hùng Huế Ngọc Linh QP Hiền Uyên Trường Thanh Điểm Hậu Thúy S Sang Huệ A Bích Tú CD Phượng Toản

4 Thu A Ngọc Hạnh Tùng Quân Tú CD Mai Huế Huệ B Hiền Nhi Trường Hậu Thanh Điểm Thủy S Hợp Huệ A Sang Linh QP Quốc Thơ T Toản

5 Thu A Ngọc Tuyến Tùng Mai Hùng Tú CD Thanh Huệ B Nhi Sang Linh QP Hậu Thúy S Uyên Hạnh Hợp Huệ A Hiền Phượng Quốc Thơ T

1 Tú V Quang Hải Thúy S Thương Hà Tú CD Luyến Phương Hưng Huệ A Mai Thơ A Tùng Huế Bình Minh Linh QP Hoàng Vân A Vân V Viel Linh TC T Anh Quý

SÁU 2 Oanh L Quang Thúy S Anh Mai Linh QP Hà Phương Luyến Hưng Huệ A Uyên Thơ A Tùng Bình Vân A Hải Tú CD Thanh Hoàng Vân V Viel Linh TC T Anh Quý

3 Hải Thủy V Quốc Oanh L Tú V Thúy T Hậu Huế Loan Hợp Thảo Anh Hạnh Minh Hồng Vân A Tùng Thúy S Thơ T Vân V Thơ A Tú CD T Anh Thương Khanh Linh TC Yến

4 Minh Nhâm Quốc Oanh L Tú V Thúy T Hậu Huế Loan Hợp Thảo Trường Hà Thanh Uyên Thu A Tùng Anh Thơ T Vân V Thơ A Liêng T Anh Thương Khanh Linh TC Yến

5 Hồng Nhâm Hợp Oanh L Tú V Thúy T Hậu Huế Loan Hưng Thảo Trường Hà Thanh Uyên Hạnh Hải Anh Thơ T Thu A Quốc Liêng

1 Hồng-HN Nhâm-HN Hợp-HN Tuấn-ĐP Bích-HN Sang-ĐP Loan-HN VânV-HN Thảo-HN Trường-HN Hương-ĐP Thanh-HN Uyên-HN Hạnh-HN Huệ A-ĐP Tiên-ĐP Huệ B-HN Liêng-HN

BẢY 2 Hồng-ĐP Nhâm-ĐP Hợp-ĐP Oanh L-HN Tuấn-ĐP Bích-HN Sang-ĐP ThủyS-ĐP Tiên-ĐP Thảo-ĐP Hương-ĐP Ngọc-HN Huệ A-ĐP Uyên-ĐP Hạnh-ĐP V Anh-HN Điểm-HN Liêng-ĐP

3 Bích-HN Sang-ĐP Hương-ĐP Điểm-HN Tiên-ĐP

4 Bích-HN Ngọc-HN Hương-ĐP
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